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ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ - HKII 

TT TÊN BÀI 

HỌC 

NỘI DUNG KIẾN THỨC 

1 Bài 30: Máu 

và hệ tuần 

hoàn của cơ 

thể người 

Nhận biết: 

- Nêu được chức năng của hệ tuần hoàn. 

- Nêu được cấu tạo của hệ tuần hoàn 

- Nêu được khái niệm nhóm máu.  

- Nêu được các thành phần của máu và chức năng của 

mỗi thành phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết 

tương). 

2 Bài 32: Hệ hô 

hấp ở người 

Nhận biết: 

- Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách 

phòng tránh. 

- Nhận biết được tác hại của khói thuốc lá đối với hệ hô 

hấp 

Thông hiểu: 

- Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không 

khí liên quan đến các bệnh về hô hấp. 

- Trình bày được quá trình hô hấp ở người. 
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Bài 33: Môi 

trường trong 

cơ thể và hệ 

bài tiết ở 

người 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm môi trường trong của cơ thể. 

Thông hiểu: 

- Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được các cơ 

quan của hệ bài tiết nước tiểu.  

Vận dụng: 

- Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết. Trình bày 

cách phòng chống các bệnh về hệ bài tiết. 

- Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức 

khoẻ. 

(bệnh sỏi thận, ……) 
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Bài 34:  Hệ 

thần kinh và 

các quan ở 

người. 

Thông hiểu: 

- Trình bày được một số bệnh về hệ thần kinh và cách 

phòng bệnh đó. 

- Trình bày được tác hại của chất kích thích đối với hệ 

thần kinh 

- Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận 

của mắt và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận ánh sáng. 

- Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận 

của tai ngoài, tai giữa, tai trong và sơ đồ đơn giản quá 

trình thu nhận âm thanh.  



Vận dụng cao: 

- Tìm hiểu được các bệnh và tật về mắt trong trường học 

(cận thị, viễn thị,...), tuyên truyền chăm sóc và bảo vệ đôi 

mắt. 
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Bài 35: Hệ nội 

tiết ở người 

Nhận biết: 

- Kể được tên các tuyến nội tiết. 

- Nêu được chức năng của các tuyến nội tiết. 

- Nêu được một số bệnh liên quan đến hệ nội tiết (tiểu 

đường, bướu cổ do thiếu iodine,...). 

Thông hiểu: 

- Nêu được cách phòng chống các bệnh liên quan đến hệ 

nội tiết 

- Nêu được vai trò của Hormone 
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Bài 36: Da và 

điều hoà thân 

nhiệt ở người 

Nhận biết: 

- Nêu được cấu tạo sơ lược của da.  

- Nêu được chức năng của da. 

Thông hiểu: 

- Trình bày được một số phương pháp chống nóng, chống 

lạnh 
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Bài 37: Sinh 

sản ở người 

 Nhận biết: 

- Nêu được chức năng của hệ sinh dục.  

- Kể tên được các cơ quan sinh dục nam và nữ.  

Thông hiểu: 

- Nêu được cách phòng tránh thai, khái niệm thụ tinh và 

thụ thai. 

- Trình bày được cách phòng chống các bệnh lây truyền 

qua đường sinh dục (bệnh HIV/AIDS, giang mai, lậu,...). 

8 Bài 38: Môi 

trường sống và 

các nhân tố 

sinh thái 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu 

sinh (bao gồm cả nhân tố con người). 

9 Bài 39: Quần 

thể sinh vật 
Nhận biết: 

- Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật. 

- Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần thể. 

Thông hiểu: 

- Lấy được ví dụ minh hoạ cho các đặc trưng cơ bản của 

quần thể. 

 

 

 

 

 



* DẶN DÒ 

Mọi thắc mắc Quý PH vui lòng liên lạc: 

- Cô Xem – 0767108446 

- Cô Thủy – 0796708939 

- Cô Nga – 0327542177 

- Thầy Hậu – 0933351932 

- Thầy Hưng – 0937101969 

 

 


